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Bài: Oxide
Bài 11.1 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Trong các chất NaCl; CaO; H2SO4; CO2; MgO; CuO số lượng oxide là

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4.

Lời giải:
Đáp án đúng là: D
Có 4 oxide trong dãy là: CaO; CO2; MgO; CuO.

Bài 11.2 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Trong các oxide CaO SO2 FeO CO CO2 MgO Na2O số lượng basic oxide/oxide base là

A. 3. 

B. 4. 

C. 5. 

D. 6.

Lời giải:
Đáp án đúng là: B
Các basic oxide/oxide base là: CaO; FeO; MgO; Na2O.

Bài 11.3 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Sodium hydroxide (NaOH) ở dạng rắn là chất hút nước rất mạnh có thể dùng để làm khô một số chất khí có lẫn hơi nước và không phản ứng với NaOH. Không dùng NaOH để làm khô khí nào trong số các khí dưới đây? Giải thích.

A. Khí N2 bị lẫn hơi nước.

B. Khí CO bị lẫn hơi nước.

C. Khí SO2 bị lẫn hơi nước.

D. Khí H2 bị lẫn hơi nước.

Lời giải:
Đáp án đúng là: C
Vì NaOH có phản ứng hóa học với SO2.

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Bài 11.4 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Nêu tên gọi và viết công thức hóa học của hai basic oxide oxide base hai acidic oxide/oxide acid và hai oxide lưỡng tính.

Lời giải:
* Hai basic oxide/oxide base:

- CuO: Copper(II) oxide.

- CaO: Calcium oxide.

* Hai acidic oxide/oxide acid:

- P2O5: Diphosphorus pentoxide.

- SO2: Sulfur dioxide.

* Hai oxide lưỡng tính

- Al2O3: Aluminium oxide.

- ZnO: Zinc oxide.

Bài 11.5 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Cho các chất sau CuO, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, CaO, Na2O, SO3.

a) Chất nào trong các chất trên phản ứng được với dung dịch KOH?
b) Chất nào trong các chất trên phản ứng được với dung dịch HCl?

Viết các phương trình hóa học minh họa.

Lời giải:
a) Các chất phản ứng được với dung dịch KOH là: CO2, SO2, SO3.

Các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

SO3 + 2KOH → K2SO4 + H2O

b) Các chất phản ứng được với dung dịch HCl là: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2
Các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Bài 11.6 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo ra các oxide sau từ các đơn chất và oxygen: K2O, MgO, CO2, SO2, Al2O3, CuO, P2O5, CaO.

Lời giải:
Các phương trình hóa học:

4K + O2 → 2K2O


Bài 11.7 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Các chất sau đây là chất phản ứng và chất sản phẩm của ba phản ứng hóa học khác nhau: CuO, CO2, SO2, H2SO4, NaOH, CuSO4, Na2CO3, KOH, K2SO3, H2O. Viết ba phương trình hóa học từ các chất trên.

Lời giải:
Các phương trình hóa học của phản ứng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O.

Bài 11.8 trang 25 Sách bài tập KHTN 8: Cốc nước vôi trong khi để trong không khí một thời gian thấy xuất hiện một lớp màng rắn trên bề mặt. Giải thích sự hình thành của lớp màng rắn và viết phương trình hóa học minh họa.

Lời giải:
Lớp màng rắn hình thành trên bề mặt nước vôi trong khi để trong không khí là CaCO3, được tạo thành do Ca(OH)2 tác dụng với CO2 trong không khí.

Phương trình hoá học:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O.

Bài 11.9 trang 26 Sách bài tập KHTN 8: Chia mẩu dây đồng thành hai phần bằng nhau.

- Phần 1 cho vào dung dịch HCl, không thấy hiện tượng gì xảy ra.

- Phần 2 đem đốt nóng trong không khí, một thời gian sau thu được chất rắn màu đen. Khi cho vào trong dung dịch HCl, thấy chất rắn màu đen tan ra và dung dịch có màu xanh.

Giải thích các hiện tượng diễn ra trong các quá trình trên. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có).

Lời giải:
Phần 1: Cu không tác dụng với dung dịch HCl.

Phần 2: Khi đốt nóng dây đồng (Cu) trong không khí sẽ có phản ứng:

Cu + O2 → 2CuO

CuO có màu đen, khi cho vào dung dịch HCl có phản ứng:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 vừa tạo thành tan trong nước tạo ra dung dịch có màu xanh.

Bài 11.10 trang 26 Sách bài tập KHTN 8: Khi để sắt trong không khí ẩm trên bề mặt của sắt sẽ xuất hiện một lớp gỉ (trong đó chủ yếu là các oxide của sắt: FeO, Fe2O3). Để làm sạch lớp gỉ này, người ta có thể dùng dung dịch HCl loãng. Giải thích việc làm trên. Viết các phương trình hóa học minh họa.

Lời giải:
Khi cho dung dịch HCl loãng lên bề mặt sắt bị gỉ, xảy ra các phản ứng của HCl với FeO và Fe2O3 tạo ra các muối FeCl2 và FeCl3 tan trong nước, vì vậy, bề mặt sắt được làm sạch gỉ.

Các phương trình hóa học minh họa:

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Bài 11.11 trang 26 Sách bài tập KHTN 8: Dẫn khí CO2 từ từ qua dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2). Sau khi phản ứng kết thúc, trong dung dịch vẫn còn dư Ca(OH)2 và tạo ra 20 gam CaCO3. Tính thể tích khí CO2 (đkc) đã tham gia phản ứng.

Lời giải:
Phương trình hóa học: CO2 + CaCO3 → CaCO3 ¯ + H2O

Số mol của CaCO3 là:
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Từ phương trình hóa học tính được số mol CO2 bằng số mol CaCO3 và bằng 0,2 mol.

Từ đó tính được thể tích khí CO2 đã phản ứng là: 0,2 .24,79 = 4,958 lít.

Bài 11.12 trang 26 Sách bài tập KHTN 8: CaO được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Phương pháp phổ biến để sản xuất CaO là nung đá vôi (CaCO3), phương trình hóa học của phản ứng xảy ra như sau:
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Để tạo ra được 7 tấn CaO cần phải dùng bao nhiêu tấn quặng đá vôi (chứa 80% CaCO3) và sinh ra bao nhiêu kg khí CO2?
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100g         56g

x tấn          7 tấn 
- Dựa vào phương trình hóa học tạo ra CaO từ CaCO3, tính được khối lượng CaCO3 cần dùng là 100.7/ 56 = 12,5 tấn, khối lượng CO2 tạo ra là 12,5 – 7,5 = 5,5 tấn (5500 kg).

- Gọi lượng quặng chứa 80% CaCO3 cần dùng là a, ta có: 
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Từ đó tính được a = 15,625 tấn.

	 
	 



